
BỘ KHÂU NỐI NHỰA ( TẤM CHỐNG THẤM+ 

TẤM XỐP + ĐAI NHỰA CÙM INOX)
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TẤM CO HÀN NHIỆT

ĐƠN GIÁ CHƯA VAT 

(VNĐ)

ĐAI INOX

ĐƠN GIÁ CHƯA VAT 

(VNĐ)

1 D200 Bộ 345.000 424.080 184.080 240.000

2 D250 Bộ 420.000 457.240 197.240 260.000

3 D300 Bộ 530.000 635.900 280.900 355.000

4 D400 Bộ 654.000 855.460 350.460 505.000

5 D500 Bộ 950.000 1.160.000 470.000 690.000

6 D600 Bộ 1.205.000 1.427.780 517.780 910.000

7 D700 Bộ 1.390.000 1.790.000 570.000 1.220.000

8 D800 Bộ 1.650.000 2.127.120 622.120 1.505.000

9 D1000 Bộ 1.950.000 2.720.000 850.000 1.870.000

10 D1200 Bộ 2.340.000 3.200.000 1.150.000 2.050.000

BẢNG GIÁ KHÂU NỐI ỐNG NHỰA HDPE GÂN XOẮN 2 VÁCH
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